
Tên học phần: Chuẩn đầu ra các ngành tiếng Trung Quốc

TT Mã sinh viên Họ và tên
Khóa 

học
Ngành đào tạo

Chuẩn 
đầu ra

Trình độ Đơn vị tổ chức thi Kết quả

1 207220204126 Đỗ Mai Linh 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK6 + HSKK Viện Khổng tử Xong

2 207220204053 Nguyễn Thị Hà 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử Xong

3 207220204204 Nguyễn Thị Thái 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử Xong

4 207220204262 Triệu Thị Tươi 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử Xong

5 207220204196 Thi Văn Sơn 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK6 + HSKK Viện Khổng tử Xong

6 207220204147 Lê Thị Quỳnh Mai 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK6 + HSKK Viện Khổng tử Xong

7 207220204032 Đỗ Thị Dịu 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử Xong

8 207220204186 Đỗ Khánh Phương 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK6 + HSKK Viện Khổng tử Xong

9 207220204214 Phùng Thị Phương Thảo 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử Xong

10 207220204076 Hoàng Thanh Hoa 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

11 207220204042 Nguyễn Thùy Dương 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

12 207220204100 Vũ Thị Huệ 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Trường ĐH Thành Đông Đã xác minh

13 207220204153 Trần Thanh Minh 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Trường ĐH Thành Đông Đã xác minh

14 207220204001 Nguyễn Thị An 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 + HSKK Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

15 207220204156 Tăng Thị Trà My 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 Trường ĐH Thành Đông Đã xác minh
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16 207220204229 Phạm Thị Thúy 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

17 207220204125 Đào Thị Thùy Linh 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

18 207220204246 Nguyễn Diễm Đài Trang 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

19 207220204008 Nguyễn Thị Nam Anh 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh

20 207220204253 Vũ Quỳnh Trang 46 Ngôn ngữ Trung Quốc HSK5 HSK5 Viện Khổng tử, Trường ĐH Hà Nội Đã xác minh


